
Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Lớp học 1 2 3 TBTH

1 2100009533 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 21DDD2C

2 2100009587 Lữ Thị Diệu Linh Nữ 21DDD2C

3 2100010835 Đỗ Thị Mai Ly Nữ 21DDD2C

4 2100010838 Huỳnh Phi Nhung Nữ 21DDD2C

5 2100010245 La Thị Huỳnh Phương Nữ 21DDD2C

6 2100010711 Phan Thị Minh Ngân Nữ 21DDD2C

7 2100009569 Nguyễn Thị Hoàng Trâm Nữ 21DDD2C

8 2100011188 Trần Thị Yến Nữ 21DDD2C

9 2100009568 Bùi Thị Diễm Quỳnh Nữ 21DDD2C

10 2100010400 Du Nhất Phước Toàn Nam 21DDD2C

11 2100010246 Đặng Hoàng Phúc Nam 21DDD2C

12 2100010714 Trịnh Thị Thu Nga Nữ 21DDD2C

13 2100009591 Nguyễn Ngọc Thiên Kim Nữ 21DDD2C

14 2100010444 Phạm Phú  Sang Nam 21DDD2C

15 2100009809 Dương Lê Ái Vy Nữ 21DDD2C

16 2000001277 Nguyễn Thị Mỹ Hiền Nữ 21DDD2C

17 1811545704 Trương Hào Kiệt Nam 21DDD2C

18 2100010248 Kim Thị Thảo Nữ 21DDD2C

19 2100010241 Nguyễn Thị Hoàng Ngân Nam 21DDD2C

20 2100011187 Lê Thị Huyền Nữ 21DDD2C

21 2100009582 Phan Vũ Duy Nam 21DDD2C

22 2100009536 Nguyễn Thị Thảo Ngân Nữ 21DDD2C

23 2100009585 Nguyễn Dương Chí Thành Nữ 21DDD2C

24 2100009802 Trần Ngọc Thảo Vy Nữ 21DDD2C

25 2100009592 Trần Thị Lan Anh Nữ 21DDD2C

26 2100009807 Vũ Minh Trân Nữ 21DDD2C

27 2100010283 Ninh Thị Thùy Linh Nữ 21DDD2C

28 2100009565 Huỳnh Bảo Ngân Nữ 21DDD2C

29 2100010265 Rơ Mah Mliên Nữ 21DDD2C

30 2100009593 Nguyễn Ngọc Nga Nữ 21DDD2C

31 2100009567 Phạm Lê Kim Xuyến Nữ 21DDD2C

32 2100010465 Nguyễn Thị Trúc Mai Nữ 21DDD2C

33 2100009682 Nguyễn Đắc Toàn Nam 21DDD2C

34 2100011249 Nguyễn Thị Nga Nữ 21DDD2C

35 2100010836 Phan Văn Khải Nam 21DDD2C

36 2100010467 Nguyễn Trung Ngọc Nam 21DDD2C

37 2100010464 Võ Hồng Thắm Nữ 21DDD2C

38 2100009793 Nguyễn Quỳnh Như Thảo Nữ 21DDD2C

39 2100010266 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 21DDD2C

40 2100007315 Nguyễn Ngọc Đan Trinh Nữ 21DDD2C

41 2100010222 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 21DDD2C

42 2100010244 Trần Thị Ngọc Diễm Nữ 21DDD2C

43 2100010761 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 21DDD2C

44 2100009530 Nguyễn Ngọc Như Nữ 21DDD2C

45 2100009590 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Nữ 21DDD2C

46 2100010843 Mai Võ Vĩnh Thuyên Nữ 21DDD2C

47 2100009805 Văn Hoàng Trân Nữ 21DDD2C

48 2100010834 Nguyễn Hoàng Minh Nhật Nam 21DDD2C

49 2100009597 Trần Vũ Anh Thi Nữ 21DDD2C

Ghi chú

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN 

TẤT THÀNH

BẢNG ĐIỂM THƯỜNG KỲ - TÍN CHỈ

    Môn thực hành: Thực tập tốt nghiệp điều dưỡng nội khoa

    Lớp: 21DDD2C                                                                                                                                       Khóa học:  Khoá 2021

   Ngành: Điều dưỡng                                                                                                                                 Bậc đào tạo: Đại học

   Chuyên ngành: Điều dưỡng                                                                                                                  Loại hình đào tạo: Chính quy

STT

Thông tin sinh viên Thực hành



50 2100009570 Nguyễn Minh Anh Nữ 21DDD2C

51 2100009571 Đặng Thị Tố Trinh Nữ 21DDD2C

52 2100010959 Nguyễn Thị Thu Sương Nữ 21DDD2C

53 2100010837 Nguyễn Thị Bình Nữ 21DDD2C

54 2100009588 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 21DDD2C

55 2100009531 Bùi Thị Kim Ngân Nữ 21DDD2C

56 2100009845 Lê Ngọc Sương Nữ 21DDD2C

57 2100009808 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 21DDD2C

58 2100009535 Nguyễn Thị Nhã Quyên Nữ 21DDD2C

59 2100011225 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 21DDD2C

60 2100010960 Trần Gia Hân Nữ 21DDD2C

61 2100009836 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 21DDD2C

62 2100009583 Ngô Thị Thúy Nga Nữ 21DDD2C

63 2100009584 Võ Ngọc Trang Đài Nữ 21DDD2C

64 2100010463 Lê Ngọc Minh Thư Nữ 21DDD2C

65 2100009835 Lê Hoàng Như Ý Nữ 21DDD2C

66 2100010709 Lê Thị Hoài Thương Nữ 21DDD2C

67 2100011063 Nguyễn Thị Lan Nữ 21DDD2C

68 2100010084 Nguyễn Trần Hồng Tươi Nữ 21DDD2C

Tổng cộng:                                68

                                                                                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm 2025

Cán bộ Giảng dạy                                                                                                                        Trưởng khoa - Trưởng bộ môn



Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Lớp học 1 2 KHCS

1 2100009076 Phan Thị Ngọc Quyền Nữ 21DDD2B

2 2100008213 Lê Thị Ngọc Hân Nữ 21DDD2B

3 2100008792 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 21DDD2B

4 2100007961 Lương Thị Quỳnh Như Nữ 21DDD2B

5 2100008875 Trần Thị Thúy Hiền Nữ 21DDD2B

6 2100008626 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 21DDD2B

7 2100009079 Mai Thị Diễm Quỳnh Nữ 21DDD2B

8 2100009272 Phạm Thị Thu Trang Nữ 21DDD2B

9 2100008073 Đặng Thanh Thảo Nữ 21DDD2B

10 2100008206 Nguyễn Anh Thư Nữ 21DDD2B

11 2100008092 Nguyễn Huỳnh Hoài Thư Nữ 21DDD2B

12 2100007957 Trần Tú Anh Nữ 21DDD2B

13 2100008506 Hồ Tỷ Phú Nam 21DDD2B

14 2100004161 Nguyễn Hoàng Thy Thy Nữ 21DDD2B

15 2100005800 Trần Thị Hiền Nữ 21DDD2B

16 2100008363 Lê Thị Nguyệt Minh Nữ 21DDD2B

17 2100005296 Phan Thị Hồng Thắm Nữ 21DDD1D

18 2100007642 Nguyễn Thị Hà My Nữ 21DDD2B

19 2100007315 Nguyễn Ngọc Đan Trinh Nữ 21DDD2A

20 2100008627 Trần Mộng Tú Văn Nữ 21DDD2B

21 2100007960 Võ Bội Ngọc Nữ 21DDD2B

22 2100007959 Trần Thị Kim Ngân Nữ 21DDD2B

23 2100008364 Võ Thị Kim Hằng Nữ 21DDD2B

24 2100009005 Lê Đặng Anh Thư Nữ 21DDD2B

25 2100007832 Lê Thùy Dung Nữ 21DDD2B

26 2100008628 Phạm Văn Tài Nam 21DDD2B

27 2100005827 Phạm Hoàng Hải Đăng Nam 21DDD2B

28 2100008771 Trần Phương Thủy Tiên Nữ 21DDD2B

29 2100009008 Hồ Thị Tuyết Nhung Nữ 21DDD2B

30 2100008466 Phạm Quỳnh Như Nữ 21DDD2B

31 2100008877 Nguyễn Ngọc Như Phương Nữ 21DDD2B

32 2100008294 Huỳnh Kim Ngân Nữ 21DDD2B

33 2100007995 Lại Thị Hồng Duyên Nữ 21DDD2B

34 2100006340 Trần Thị Huế Nữ 21DDD1D

35 2100005634 Đoàn Thị Hồng Nhung Nữ 21DDD1D

36 2100008361 Đặng Hoàng Hảo Nam 21DDD2B

37 2100008630 Trần Thị Xuân Hiếu Nữ 21DDD2B

38 2100009181 Ngô Nguyễn Tường Vy Nữ 21DDD2B

39 2100012543 Nguyễn Lữ Cát Đằng Nữ 21DDD2B

40 2100008467 Nguyễn Thúy Thanh Vân Nữ 21DDD2B

41 2100009304 Nguyễn Thụy Thanh Ngọc Nữ 21DDD2B

42 2100009528 Phạm Thị Nhã Trân Nữ 21DDD2B

43 2100009384 Trần Gia Huy Nam 21DDD2B

44 2100008878 Nguyễn Ngọc Thanh Vy Nữ 21DDD2B

45 2100008629 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 21DDD2B

46 2100008728 Phạm Thu Hoài Nữ 21DDD2B

47 2100008914 Châu Việt Phát Nam 21DDD2B

48 2100008684 Bùi Đăng Thiện Nam 21DDD2B

49 2100008790 Lê Minh Thuận Nam 21DDD2B

50 2100008190 Nguyễn Ngọc Ánh Như Nữ 21DDD2B

Ghi chú

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN 

TẤT THÀNH

BẢNG ĐIỂM THƯỜNG KỲ - TÍN CHỈ

Đợt: Đợt 3 năm 2022                                                                        Lớp học phần: [010107046806] - Chăm sóc sức khỏe ngườ lớn bệnh nội khoa 3 - TH 

Lớp: 21DDD2B                                                                                  Khóa học:  Khoá 2021

Ngành: Điều dưỡng                                                                         Bậc đào tạo: Đại học

Chuyên ngành: Điều dưỡng                                                           Loại hình đào tạo: Chính quy

STT

Thông tin sinh viên Thực hành Điểm chữ (GV)



51 2100007996 Điền Ngọc Ngân Nữ 21DDD2B

52 2100008623 Phạm Ngọc Dương Nam 21DDD2B

53 2100009081 Nguyễn Lý Phương Thảo Nữ 21DDD2B

54 2100008212 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 21DDD2B

55 2100005799 Huỳnh Quốc Tiến Nam 21DDD1D

56 2100009080 Đinh Thị Hiền Nữ 21DDD2B

57 2100005990 Ngô Thanh Bảo Nam 21DDD1D

58 2100007645 Lý Ngọc Qúy Nam 21DDD2B

59 2100007907 Vũ Diệu Huyền Nữ 21DDD2B

60 2100009328 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 21DDD2B

61 2100007720 Nguyễn Hoàng Yến Nhi Nữ 21DDD2B

62 2100008362 Đái Ái Kim Nữ 21DDD2B

63 2100008191 Nguyễn Phụng Yến Nữ 21DDD2B

64 2100008214 Quách Đạt Qúy Nam 21DDD2B

65 2100007718 Đỗ Minh Đăng Nam 21DDD2B

66 2100008874 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 21DDD2B

67 2100007886 Mai Nguyễn Anh Thư Nữ 21DDD2B

68 2100007908 Nguyễn Thị Mai Thi Nữ 21DDD2B

69 2100007644 Phạm Thị Hồng Trúc Nữ 21DDD2B

70 2100009266 Nguyễn Hồng Phúc Nam 21DDD2B

71 2100008192 Mai Thị Ánh Ngọc Nữ 21DDD2B

                                                                                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm 2025

Cán bộ Giảng dạy                                                                                                                        Trưởng khoa - Trưởng bộ môn

Tổng cộng:                                71



Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Lớp học 1 2 KHCS

1 2100004760 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 21DDD1C

2 2100004763 Lê Ngọc Mỹ Duyên Nữ 21DDD1C

3 2100004834 Phan Thị Hiền Nữ 21DDD1C

4 2100004093 Trần Thảo Nguyên Nữ 21DDD1C

5 2100005210 Trần Hoàng Phúc Nam 21DDD1C

6 2100004163 Ung Anh Quốc Nam 21DDD1C

7 2100005001 Nguyễn Hoài Thuận Nam 21DDD1C

8 2100004537 Lê Thị Diễm Hương Nữ 21DDD1C

9 2100003994 Ngô Thị Cẩm Ly Nữ 21DDD1C

10 2100005099 Thị Út Lan Nữ 21DDD1C

11 2100004824 Vũ Thị Kiều Nữ 21DDD1C

12 2100004829 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 21DDD1C

13 2100004514 Hà Thị Tuyết Na Nữ 21DDD1C

14 2100004056 Hồ Thị Mỹ Khanh Nữ 21DDD1C

15 2100004208 Đỗ Thủy Quỳnh Giao Nữ 21DDD1C

16 2100004284 Nguyễn Thị Yến Nhung Nữ 21DDD1C

17 2000004001 Vũ Thị Cẩm Duyên Nữ 20DDD3A

18 2100009789 Huỳnh Nguyễn Kim Ngọc Nữ 21DDD1C

19 2100004159 Hoàng Thị Ánh Ngân Nữ 21DDD1C

20 2100005015 Trần Thị Hồng Đào Nữ 21DDD1C

21 2100004057 Nguyễn Hữu Thắng Nam 21DDD1C

22 2100004517 Huỳnh Anh Quốc Nam 21DDD1C

23 2100004532 Hà Huệ My Nữ 21DDD1C

24 2100004762 Vũ Thị Quỳnh Anh Nữ 21DDD1C

25 2100001904 Võ Duyên Hải Nữ 21DDD1C

26 2100004510 Nguyễn Thị Cẩm Như Nữ 21DDD1C

27 2100004535 Nguyễn Thị Bé Thi Nữ 21DDD1C

28 2100004526 Lê Phan Thảo Nguyên Nữ 21DDD1C

29 2100004539 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ 21DDD1C

30 2100003877 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 21DDD1C

31 2100004157 Huỳnh Thị Hồng Gấm Nữ 21DDD1C

32 2100004825 Nguyễn Khánh Ly Nữ 21DDD1C

33 2100004158 Phan Lê Khả Trân Nữ 21DDD1C

34 2100010159 Bùi Minh Hoàng Nam 21DDD1C

35 2100004542 Nguyễn Thu Thủy Nữ 21DDD1C

36 2100004543 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ 21DDD1C

37 2100003706 Nguyễn Thiên Nguyên Nam 21DDD1C

38 2100004522 Đỗ Thành Nam Nam 21DDD1C

39 2100004830 Hà Lê Uyên Nhung Nữ 21DDD1C

40 2100004540 Nguyễn Thị Tuyết Linh Nữ 21DDD1C

41 2100006067 Và Thị Tuyết Trâm Nữ 21DDD1C

42 2100004827 Trịnh Gía Thịnh Nam 21DDD1C

43 2100004533 Cao Minh Châu Nữ 21DDD1C

44 2100004283 Nguyễn Hoài Phương Nữ 21DDD1C

45 2100004761 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 21DDD1C

46 2100004844 Đoàn Thị Trúc Ngân Nữ 21DDD1C

47 2100004759 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 21DDD1C

48 2100007316 Lê Thị Cẩm Lài Nữ 21DDD1C

49 2100007346 Trần Thị Nhã Kha Nữ 21DDD1C

Ghi chú

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT 

THÀNH

BẢNG ĐIỂM THƯỜNG KỲ - TÍN CHỈ
Đợt: Đợt 3 năm 2022                                                                        Lớp học phần: [010107046806] - Chăm sóc sức khỏe ngườ lớn bệnh nội khoa 3 - TH 

Lớp: 21DDD1C                                                                                  Khóa học:  Khoá 2021

Ngành: Điều dưỡng                                                                         Bậc đào tạo: Đại học

Chuyên ngành: Điều dưỡng                                                           Loại hình đào tạo: Chính quy

STT

Thông tin sinh viên Thực hành Điểm chữ (GV)



50 2100005016 Nguyễn Thuận Hòa Nam 21DDD1C

51 2100004737 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh Nữ 21DDD1C

52 2100003875 Lê Thị Hoa Mai Nữ 21DDD1C

53 2100004338 Nguyễn Giang Thanh Thùy Nữ 21DDD1C

54 2100004520 Ngô Ngọc Minh Trúc Nữ 21DDD1C

55 2100004287 Phan Thị Thu Quỳnh Nữ 21DDD1C

56 2100004225 Võ Minh Thư Nữ 21DDD1C

57 2100004962 Bùi Thị Kiểu Nhi Nữ 21DDD1C

58 2100004545 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 21DDD1C

59 2100004162 Trần Lê Kim Ngân Nữ 21DDD1C

60 2100004226 Trương Cẩm Tú Anh Nữ 21DDD1C

61 2100003999 Phạm Thị Ngọc Nhi Nữ 21DDD1C

62 2100006984 Mai Nguyễn Quỳnh Như Nữ 21DDD1C

63 2100006984 Trần Văn Long Nam 21DDD1C

                                                                                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm 2025

Cán bộ Giảng dạy                                                                                                                        Trưởng khoa - Trưởng bộ môn

Tổng cộng:                                63



Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Lớp học 1 2 KHCS

1 2200000788 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 22DDD1A

2 2200000230 Lê Thị Cẩm Ly Nữ 22DDD1A

3 2200000281 Huỳnh Thanh Huy Nam 22DDD1A

4 2200008178 Đặng Thị Ngọc Diệp Nữ 22DDD1A

5 2100010713 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 22DDD1A

6 2100004926 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Nữ 22DDD1A

7 2200000226 Nguyễn Lê Anh Thư Nữ 22DDD1A

8 2200000651 Thái Thanh Thảo Nữ 22DDD1A

9 2200000889 Thạch Thị Kiều Oanh Nữ 22DDD1A

10 2200000188 Lê Tuấn Kiệt Nam 22DDD1A

11 2200000271 Đỗ Thị Kim Phụng Nữ 22DDD1A

12 2200001021 Lê Thị Kim Ngân Nữ 22DDD1A

13 2200000172 Châu Thị Mỹ Thi Nữ 22DDD1A

14 2200001093 Phạm Thị Ngọc Hân Nữ 22DDD1A

15 2200001293 Phạm Kim Mỹ Nữ 22DDD1A

16 2200009186 Trương Minh Anh Nữ 22DDD1A

17 2200011912 Nguyễn Kim Khánh Nam 22DDD1A

18 2200001028 Ngô Ngọc Duy Nam 22DDD1A

19 2100005344 Trần Anh Đào Nữ 22DDD1A

20 2100005937 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Nữ 22DDD1A

21 2100011989 Vũ Thị Ngọc Trinh Nữ 22DDD1A

22 2200000354 Đỗ Thị Kiều Vy Nữ 22DDD1A

23 2200000507 Trần Thị Mỹ Ý Nữ 22DDD1A

Ghi chú

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT 

THÀNH

BẢNG ĐIỂM THƯỜNG KỲ - TÍN CHỈ

    Môn thực hành: Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh nội khoa 1

    Lớp: 22DDD1A                                                                                                                                        Khóa học:  Khoá 2022

   Ngành: Điều dưỡng                                                                                                                                 Bậc đào tạo: Đại học

   Chuyên ngành: Điều dưỡng                                                                                                                  Loại hình đào tạo: Chính quy

STT

Thông tin sinh viên Thực hành
Điểm chữ 

(GV)



24 2200000185 Nguyễn Minh Qúi Nam 22DDD1A

25 2200000163 Bùi Ngọc Trúc Hân Nữ 22DDD1A

26 2200000345 Mạc Ngọc Anh Nữ 22DDD1A

27 2200000812 Lê Thị Bích Dung Nữ 22DDD1A

28 2200001500 Phạm Võ Hoàng Lan Nữ 22DDD1A

29 2200000897 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 22DDD1A

30 2200000814 Cao Thị Thu Thủy Nữ 22DDD1A

31 2200000771 Ngô Phương Nhi Nữ 22DDD1A

32 2200000486 Bùi Thị Thanh Vy Nữ 22DDD1A

33 2200001065 Lê Thảo Ngân Nữ 22DDD1A

34 2200001550 Trần Ngọc Cát Tường Nữ 22DDD1A

35 2200000551 Nguyễn Ngọc Diễm Trinh Nữ 22DDD1A

36 2200000905 Đoàn Ngọc Trung Nam 22DDD1A

37 2200000326 Lâm Huỳnh Như Nữ 22DDD1A

38 2200001087 Nguyễn Thùy Anh Thư Nữ 22DDD1A

39 2200000773 Trần Thị Kim Ngân Nữ 22DDD1A

40 2200000703 Bùi Ngọc Khánh Vy Nữ 22DDD1A

41 2200000393 Lê Nguyễn Kim Khánh Nữ 22DDD1A

42 2200000695 Nguyễn Thị Ngọc Thắm Nữ 22DDD1A

43 2200001525 Ân Trường Hồng Nữ 22DDD1A

44 2200000173 Trương Anh Thư Nữ 22DDD1A

45 2200000190 Lê Chí Thanh Nam 22DDD1A

46 2200008505 Nguyễn Tấn Phát Nam 22DDD1A

47 2200001447 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 22DDD1A

48 2200008556 Cao Thị Trúc Ly Nữ 22DDD1A

                                                                                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm 2024

Cán bộ Giảng dạy                                                                                                                        Trưởng khoa - Trưởng bộ môn

Tổng cộng:                                48



Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Lớp học 1 2 KHCS

1 2200008767 Phạm Thị Mỹ Duyên Nữ 22DDD1D

2 2200006834 Hà Minh Nhật Nam 22DDD1D

3 2200007502 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 22DDD1D

4 2200008916 Nguyễn Gia Huy Nam 22DDD1D

5 2200008051 Trần Thị Kim Linh Nữ 22DDD1D

6 2200009159 Nguyễn Nữ Hoàng Lộc Nữ 22DDD1D

7 2200008061 Lương Thị Tuyết Minh Nữ 22DDD1D

8 2200006895 Hoàng Thái Ngân Nữ 22DDD1D

9 2200007144 H KheLiy Niê Brit Nữ 22DDD1D

10 2200007735 Võ Thị Trúc Đào Nữ 22DDD1D

11 2200008484 Nguyễn Khánh Linh Nữ 22DDD1D

12 2200009083 Võ Thị Yến Nhi Nữ 22DDD1D

13 2200006731 Phạm Minh Anh Nữ 22DDD1D

14 2200008937 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 22DDD1D

15 2200008754 Nguyễn Đặng Tường Vy Nữ 22DDD1D

16 2200009064 Cù Đình Duy Nam 22DDD1D

17 2200008971 Lê Thị Ái Cúc Nữ 22DDD1D

18 2200009172 Nguyễn Hồng Quân Nam 22DDD1D

19 2200008410 Hoàng Phạm Thúy Hiền Nữ 22DDD1D

20 2200007172 Nguyễn Thị Hồng Sứ Nữ 22DDD1D

21 2200007389 Hoàng Ngọc Ý Nhi Nữ 22DDD1D

22 2200008235 Đào Ngọc Lan Nữ 22DDD1D

23 2200007201 Lê Thị Hoài Tâm Nữ 22DDD1D

Ghi chú

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT 

THÀNH

BẢNG ĐIỂM THƯỜNG KỲ - TÍN CHỈ

    Môn thực hành: Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh nội khoa 1

    Lớp: 22DDD1D                                                                                                                                       Khóa học:  Khoá 2022

   Ngành: Điều dưỡng                                                                                                                                 Bậc đào tạo: Đại học

   Chuyên ngành: Điều dưỡng                                                                                                                  Loại hình đào tạo: Chính quy

STT

Thông tin sinh viên Thực hành
Điểm chữ 

(GV)



24 2200009280 Nguyễn Vũ Sang Nam 22DDD1D

25 2200009202 Bùi Đặng Bích Ngọc Nữ 22DDD1D

26 2200007481 Đinh Nguyễn Vân Anh Nữ 22DDD1D

27 2200009106 Huỳnh Bảo  Ngân Nữ 22DDD1D

28 2200008041 Phạm Thị Thu Hương Nữ 22DDD1D

29 2200008914 Tô Hữu Giàu Nam 22DDD1D

30 1711548841 Tiêu Võ Hồng Minh Nam 17DDD2B

31 2200006790 Đàn Nguyễn Hiền Nhi Nữ 22DDD1D

32 2200007893 Trần Nguyễn Thanh Trúc Nữ 22DDD1D

33 220000 Lê Ngọc Tú Anh Nữ 22DDD1D

34 2100003483 Phạm Thị Mỹ Duyên Nữ 22DDD1D

35 2200008297 Trần Yến Nhi Nữ 22DDD1D

36 2200007052 Hồ Mai Thùy Nữ 22DDD1D

37 2200009184 Đặng Phú Qúi Nam 22DDD1D

38 2200007140 H' Vol Ayun Nữ 22DDD1D

39 2200006808 Nguyễn Quỳnh Ngọc Thúy Nữ 22DDD1D

40 2200007812 Nguyễn Thị Thảo My Nữ 22DDD1D

41 2200009050 Huỳnh Thị Kim Hà Nữ 22DDD1D
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Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Lớp học 1 2 KHCS

1 2200001936 Phạm Minh Nhật Nam 22DDD1D

2 2200007698 Nguyễn Ngọc Bích Trâm Nữ 22DDD1D

3 2200007313 Nguyễn Thu Hằng Nữ 22DDD1D

4 2200008684 Phan Phạm Mai Thy Nữ 22DDD1D

5 2200008850 Nguyễn Thị Hòa Nữ 22DDD1D

6 2200008347 La Bích Loan Nữ 22DDD1D

7 2200008930 Phạm Thị Đoan Trang Nữ 22DDD1D

8 2200008941 Lê Trần Lan Anh Nữ 22DDD1D

9 2200002768 Nguyễn Phi Trường Nam 22DDD1D

10 2200007427 Lê Thanh Tuyền Nữ 22DDD1D

11 2200011492 Nguyễn Phan Thảo Trân Nữ 22DDD1D

12 2200008475 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 22DDD1D

13 2200007943 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 22DDD1D

14 2200007811 Nguyễn Lê Thiên Kim Nữ 22DDD1D

15 2200006868 Bùi Thị Minh Thư Nữ 22DDD1D

16 2200008419 Lê Trần Khánh Ly Nữ 22DDD1D

17 2200008734 Võ Thị Kim Tuyền Nữ 22DDD1D

18 2200006961 Lại Ngọc Luân Nam 22DDD1D

19 2200008567 Trần Hồng Ngọc Nữ 22DDD1D

20 2200009156 Huỳnh Vi Bảo Nam 22DDD1D

21 2200008512 Trần Nữ Hồ Trâm Trâm Nữ 22DDD1D

22 2200007296 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nữ 22DDD1D

23 2200008581 Thân Nguyễn Như Thảo Nữ 22DDD1D

Ghi chú

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT 

THÀNH

BẢNG ĐIỂM THƯỜNG KỲ - TÍN CHỈ

    Môn thực hành: Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh nội khoa 1

    Lớp: 22DDD1D                                                                                                                                       Khóa học:  Khoá 2022

   Ngành: Điều dưỡng                                                                                                                                 Bậc đào tạo: Đại học

   Chuyên ngành: Điều dưỡng                                                                                                                  Loại hình đào tạo: Chính quy

STT

Thông tin sinh viên Thực hành
Điểm chữ 

(GV)



24 2200008026 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi Nữ 22DDD1D

25 2200009211 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 22DDD1D

26 2200006755 Giang Nguyễn Minh Thư Nữ 22DDD1D

27 2200009238 Nguyễn Huy Hoàng Nam 22DDD1D

28 2200008504 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 22DDD1D

29 2200008014 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 22DDD1D

30 2200006735 Dương Thị Thúy Lin Nữ 17DDD2B

31 2200008085 Nguyễn Hà Kiều Anh Nữ 22DDD1D

32 2200007922 Đặng Thị Phương Linh Nữ 22DDD1D

33 2200008551 Trần Trung Hiếu Nam 22DDD1D

34 2200008536 Đinh Đào Huyền Trân Nữ 22DDD1D

35 2200006886 Nguyễn Thị Như Ý Nam 22DDD1D

36 2200007900 Trương Mỹ Dinh Nữ 22DDD1D

37 2200008528 Nguyễn Phạm Thanh Ngân Nữ 22DDD1D

38 2200007553 Nguyễn Thị Mỹ Quyên Nữ 22DDD1D

39 2200007115 Trương Thị Tố Viên Nữ 22DDD1D

40 2100005885 Nguyễn Anh Thy Nữ 22DDD1D

41 2200009210 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 22DDD1D

42 2200009048 Đào Thị Cẩm Tiên Nữ 22DDD1D

43 2200007972 Âu Thị Thủy Tiên Nữ 22DDD1D

44 2200007724 Hứa Thị Diễm Trinh Nữ 22DDD1D

45 2200008830 Phan Thanh Trúc Nữ 22DDD1D

46 2200008070 Bùi Thị Tuyền Nữ 22DDD1D

47 2200007674 Nguyễn Trần Yến Nhi Nữ 22DDD1D

48 2200007530 Hà Lê Ti Na Nữ 22DDD1D

49 2200008184 Nguyễn Trương Hiền Nguyên Nữ 22DDD1D

50 2200008382 Trần Thị Thu Trang Nữ 22DDD1D
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Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Lớp học 1 2 3 TBTH

1 2100006547 Đặng Đường Đài Nam 21DDD1D

2 2100005800 Trần Thị Hiền Nữ 21DDD1D

3 2100005296 Phan Thị Hồng Thắm Nữ 21DDD1D

4 2100005218 Phan Thị Như Ý Nữ 21DDD1D

5 2100005634 Đoàn Thị Hồng Nhung Nữ 21DDD1D

6 2100005758 Nguyễn Văn Xuân Trường Nam 21DDD1D

7 2100005799 Huỳnh Quốc Tiến Nam 21DDD1D

8 2100004764 Văn Thị Đoan Thục Nữ 21DDD1D

9 2100005990 Ngô Thanh Bảo Nam 21DDD1D

10 2100005417 Nguyễn Huỳnh Anh Nữ 21DDD1D

11 2100006169 Lý Mỹ Oanh Nữ 21DDD1D

12 2100006334 Lê Bảo Trân Nữ 21DDD1D

13 2100005353 Lê Hồ Kim Ngân Nữ 21DDD1D

14 2100006518 Huỳnh Gia Huệ Nữ 21DDD1D

15 2100005338 Ksor H' Loan Nữ 21DDD1D

16 2100005592 Nguyễn Huỳnh Cẩm Ngọc Nữ 21DDD1D

17 2000001124 Trần Nguyễn Thảo Như Nữ 21DDD1D

18 2100005355 Huỳnh Ngọc Hà Nữ 21DDD1D

19 2100005883 Trần Khánh Duy Nam 21DDD1D

20 2100006068 Vũ Trần Phương Trinh Nữ 21DDD1D

21 2100006170 Phan Hoàng Minh Vân Nữ 21DDD1D

22 2100005222 Trương Thị Thùy Nữ 21DDD1D

23 2100005885 Nguyễn Anh Thy Nữ 21DDD1D

24 2100006375 Nguyễn Ngọc Tố Ngân Nữ 21DDD1D

25 2100006376 Nguyễn Huỳnh Thanh Hiền Nữ 21DDD1D

26 2100005215 Lê Thị Thùy Trang Nữ 21DDD1D

27 2100005510 Đinh Thanh Tùng Nam 21DDD1D

28 2100005220 Nguyễn Chí Bảo Nam 21DDD1D

29 2100005214 Trần Ngọc Kiều Oanh Nữ 21DDD1D

30 2100009525 Đặng Thị Kiều Ngân Nữ 21DDD1D

31 2100005440 Nguyễn Ngọc Thảo Nữ 21DDD1D

32 2100005344 Trần Anh Đào Nữ 21DDD1D

33 2100005298 Long Hồng Ngọc Nữ 21DDD1D

34 2100005577 Văn Thị Thục Quyên Nữ 21DDD1D

35 2100006031 Lại Thị Kim Hồng Nữ 21DDD1D

36 2100002576 Ngô Thị Quỳnh Như Nữ 21DDD1D

37 2100006338 Nguyễn Tuấn Kha Nam 21DDD1D

38 2000006284 Võ Thị Mỹ Kim Nữ 21DDD1D

39 2000006377 Võ Trúc Hạ Nữ 21DDD1D

40 2100005887 Trần Duy Lộc Nam 21DDD1D

41 2000006520 Trần Đăng Khoa Nam 21DDD1D

42 2100005886 Phạm Doãn Bích Trân Nữ 21DDD1D

43 2100005223 Hoàng Ngô Ngọc Yến Nữ 21DDD1D

44 2100003567 Nguyễn Minh Thư Nữ 21DDD1D

45 2100005938 Trần Thiên Hương Nữ 21DDD1D

46 2100005507 Bùi Thị Ái Thi Nữ 21DDD1D

47 2100006069 Phạm Thị Khánh Linh Nữ 21DDD1D

Ghi chú

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN 

TẤT THÀNH

BẢNG ĐIỂM THƯỜNG KỲ - TÍN CHỈ

    Môn thực hành: Thực tập tốt nghiệp điều dưỡng nội khoa

    Lớp: 21DDD1D                                                                                                                                       Khóa học:  Khoá 2021

   Ngành: Điều dưỡng                                                                                                                                 Bậc đào tạo: Đại học

   Chuyên ngành: Điều dưỡng                                                                                                                  Loại hình đào tạo: Chính quy

STT

Thông tin sinh viên Thực hành



48 2100005734 Dương Mai Ngân Nữ 21DDD1D

49 2100005295 Lưu Trung Hiếu Nam 21DDD1D

50 2000002567 Nguyễn Phan Hoài Như Nữ 21DDD1D

51 2000001756 Trần Phúc Thịnh Nam 21DDD1D

52 2100005414 Trà Thị Hồng Loan Nữ 21DDD1D

53 2100006517 Nguyễn Ngọc Hoài Nam 21DDD1D

54 2100006499 Võ Hoàng Anh Nam 21DDD1D

55 2100006457 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 21DDD1D

56 2100005590 Phan Anh Dũng Nam 21DDD1D

57 2100005717 Trần Thụy Thoại Vy Nữ 21DDD1D

58 2100005216 Trịnh Anh Thảo Nữ 21DDD1D

59 2100006340 Trần Thị Huế Nữ 21DDD1D

60 2100005801 Phan Thị Kim Ngọc Nữ 21DDD1D

61 2100003996 Nguyễn Hồ Thúy Ngân Nữ 21DDD1D

62 2100007708 Hoàng Đặng Thùy My Nữ 21DDD1D

63 2100005991 Lê Thị Ngọc Anh Nữ 21DDD1D

64 2100005591 Võ Thanh Bình Nam 21DDD1D

65 2100005798 Hà Văn Minh Nam 21DDD1D

66 2100005552 Lê Thị Cẩm Ly Nữ 21DDD1D

67 2100005415 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 21DDD1D

68 2100006519 Dương Hoàng Anh Trí Nam 21DDD1D

Tổng cộng:                                68
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